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BẢNG GIÁ ĐẤT LÀM MUỐI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 96/2007/QĐ-UBND ngày 20/12/2007 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 

 

a) Áp dung đối với thành phố Vũng Tàu: 

ĐVT: 1.000 đồng/m2 

VỊ TRÍ ĐẤT 1 2 3 
Đơn giá (1.000 đ/m2) 62 38 29 

b) Áp dụng đối với thị xã Bà Rịa và các Huyện : Tân Thành, Châu Đức, Long Điền, Đất 
Đỏ, Xuyên Mộc, Côn Đảo: 

ĐVT: 1.000 đồng/m2 

VỊ TRÍ ĐẤT 1 2 3 
Đơn giá (1.000 đ/m2) 44 38 29 

 


